
UBNI) QUẬN GÒ VẢP 
TRƯỜNG MN HOÀNG VẺN

CỘNG HOÀ Xả  HỢI CHỦ NOHỈA v iệ t  n a m  
Dộc lộp -  Ty  «lo'- Hạnh phúc

SỔ: 170/QĐ-MNHY Gò vấp, ngày 01 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban chì dạo thực liiộn Quy che công khai trong trường học 

Theo Thong tư 36/20I7/TT-BGDĐT 
Nam học 2023-2024

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MÂM NON HOÀNG YÉN
Căn cử Quyết định số Ỉ946/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2008 cùa ủy  

han nhân dàn quận Gò vấp ve việc chuyên tên Trường Mầm non 16 thành Trường 
Mầm non Hoàng Yẻn;

Cân cứ Thông tư 36/20Ì7/TT-BGDĐTngày 28/¡2/2017 cùa Bộ trưởng Bụ 
Giáo dục V() Dào tạo:

Càn cứ Quy chế thực hiện công khai doi với cơ sở giáo dục của hộ thống 
giáo dục quốc dân kèm theo Thông tư 36/2017/TT-BGDDTngày 28/12/2017 cùa 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Dào tạo;

Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024, tình hình thực tế nhà 
trường.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Ban chi dạo thực hiện Quy chế công khai trong trường 

học theo Thông tư 36/2017/TT-BGDDT của Trường Mầm non Hoàng Yến năm 
học 2023-2024 (danh sách dinh kèm).

Điều 2. Ban chi đạo thực hiện Quy che công khai theo kế hoạch, thời gian 
và nhiệm vụ dược phân công; thu thập dầy dù, chinh xác các số liệu dê kê khai 
các biểu mầu theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 cùa Bộ trường 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Điều 3. Các thành viên có tên nơi Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết 
định này. Quyết định có hiộu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhộn:
- Như điều 3;
- Lưu: VT.



DANH SÁCH
Quy chc công khai tronq trmYnq học 

Thông tir 36/2017/TT-BGDDT 
Nâm học 2023-2024

(Ban hành theo quyết iĩinh sồ 170 ỌD-MXỈỈY n£('t) 01 09 2023 cùa Trường\fX Hoàng Yên)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
PHẢN
CÔNG

1. Nguyền Thị Xuân HẴng Hiệu trường Trường ban
2 Nguyền Thị Thu Thào Phó hiệu trường Phó ban
3. Bùi Thị Thuý Hầng Phó hiệu trường Phó ban
4. Nguyền Thị Hồnc Hoa Chù tịch Công Đoàn Uỷ viên
5. Nguycn Thị Phương Duycn Bi thi Chi Doàn Uỷ viên
6. Nguyễn Thị K.im Phụng Tổ trường khối Nhà trẻ Uỳ viên
7. Nguyền Ngọc Thuỷ Tố trường khối Mẩm Uỳ viên
8. Nguyễn Thạch Thào Tồ trường khối Chồi Uỷ viên
9. Phan Thị Phương Thảo Tổ trường khối Lá Ưỷ viên
10. Phạm Hổng Hiệp Tô trường tô văn phòng Uỷ viên
11. Nguyền Thị Như Ngọc Ke toán Uý viên

Tổng cộng 1 ] viên chức

u



UBND QUÁN GÒ VẢP CỘNG IIOÀ XẢ l lộ l  C llũ  NGIIỈA VIỆT NAM
TRƯỞNG MN HOÀNG VẺN Dộc ljp -  Tự do -  llạnh phúc

Sổ: 171 /QĐ-MNHY Gò vổp, ngày 01 thủng 9 năm 2023

KẺ HOẠCH
Thực hiện Quy chc công khai trong trường học 

Theo Thông tư 36/2017/TT-BGDPT nảm học 2023-2024

Căn cứ Thông tư số 52/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lộ trường mầm non;

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 cùa Bộ Giáo dục và 
Dào tạo về ban hành Ọuy chế th\rc hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục;

Trường Mầm non Hoàng Yến xây dựng Ke hoạch thực hiện công khai trong 
nhà trườnu năm học 2023-2024 như sau:

I. Mục tiêu thực hiện công khai
Nhảm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ, 

tănc cường tinh tự chú và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn 
lực và nâng cao hiệu quà giáo dục.

Quàn lý tốt việc thu, chi cùng như việc sử dụng nguồn ngân sách nhà 
cấp, các nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh đảm bào khách 
chống các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị, từ đó xây dựng một tập thể dân chù, 
đoàn kết.

Thúc dẩy cán bộ giáo viên nhà trường phan đau vươn lên trong công tác, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ dược giao trong năm học.

Côntĩ khai các hoạt động của nhà trường trước vicn chúc, phụ huynh và quần 
chúng nhân dân trên dịa bàn.

Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công khai cơ bản và quy chế dân chủ ờ 
cơ sỡ dể cay dựng mối đoàn kết trong nội bộ trong trường học.

Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tổ, 
về diều kiện đảm bão chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính dể các thành viên 
cùa nhà trường và xà hội tham gia giám sát, dánh giá nhà trường theo quy định 
của pháp luật.

II. Nội dung thực hiện công khai
1. Công khai cam ket chất Iưgrng giáo dục và chất lượng giáo dục thực 

te
a) Cam kết chất lượng giáo dục: Điều kiện tuyển sinh vào lớp đầu cẩp của 

nhà trường, thực hiện chương trình giáo dục, công tác phổi hợp giừa nhà trường



và gia dinh học sinh, các hoạt dộne hỏ trợ học tập. sức khoe của học sinh dự 
ki en dọt dược.

b) Chất lượnc giáo dục thực te: số trè em^nhóm; số trê em học nhõm, lớp 
ghép; so trò em học hai/buổi/ngày; số trê em khuyết tật họe hòa nhập; so trê em 
dược tô chức ăn bán trủ; số trê em dược kiềm tra sức khòe dịnh kỳ; kết quà phát 
triền sức khỏe của trê em; số trê em học các chương trinh châm sóc giáo dục, có 
sự phân chia theo nhóm tuổi.

c) ke hoạch xây dựne co sờ giáo dục dạt chuan quốc gia và kết quả dạt dược 
qua các mốc thòi gian: Giấy chime nhận Tnrờne dat chuẩn quốc eia mức dộ 1.

d) Công khai két quả công tác kiềm định chất lượne giáo dục cùa nhà trườne: 
Công khai kê hoạch to chức kiểm dịnh, báo cáo tự dành giá. dánh giiá ngoài, giây 
chime nhận đạt chuần chất lượnc giáo dục.

2. Công khai VC các dieu kiộn dàm chầt lượng giáo dục
a ) Co sô vật chất: So lượne. diện tích các loại phòne học. phònc chức nine, 

phònc phqc vụ học tập, bình quản lóp'phònc học, binh quàn học sinhlớp. tône 
diộn tích dât, sàn choi, bài tập; tone diộn tích các loại phòne. so thiết bị dạy học 
tối thiểu, so lượne máy vi tính; Tone sổ diện tích dùne chuñe khác. tone số thiết 
bị đane sử dụng, phòne nchi cho học sinh bán trú. khu nhà vệ sinh; neuòn nước 
sinh hoạt; nguôn diện sáng, trang thòne tin diên tử của trườnc. tưỡne rào bão vệ...

b) Đội ngù nhà giáo, viên chức quàn lý và nhân viên: Sô lượnc ciáo viên, 
cán bộ quàn lý và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuan 
nghề nghiệp và trinh độ đào tạo.

3. Công khai thu tchi tài chính
- Cône khai học phi và các khoàn thu khác từ phụ huynh: mức thu học phi 

và các khoăn thu khác theo time năm học.
- Cône khai các khoàn chi theo time năm học: các khoản chi lương, chi bổi 

dường chuyên môn, chi hội họp, hội thào, chi tham quan học tập trong nước và 
nước ngoài.

- Cône khai kết quà thực hiện chinh sách về trợ cấp hàng nãm và miễn, giảm 
học phi cho học sinh thuộc các đối tượng chính sách xà hội.

4. Hình thức và thòi điềm công khai
a) Hình thức:
- Công khai trẽn Website của nhà trường.
- Niêm yết công khai tại bảng tin của nhà trưòme.
- Công khai trong các kỳ họp, hội nghj ban đại diện cha mẹ trê em.
b) Thời điềm công khai:
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- Công khai định kỳ hàng tháng, hằng kỳ. hăng năm. khi kct thúc nâm học, 
dâm bão tính đầy dù, chinh xác, thòi điểm công khai vào tháng 6 hàng nim và cập 
nhật khi khai giáng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoục thay dôi.

III. Tô chức thực hiện
1. Trách nhiộm của hiộu trường
- Triền khai kế hoọch Ọuv che công khai theo Thông tư 36^2017/TT-BGDĐT 

ngày 28/12/2017 đen tập thề viên chức và phụ huynh học sinh.
- Hiệu trường chịu trách nhiỳm tồ chức thực hiỳn các nội dung, hình thức và 

thời diểm còng khai theo quy định. Thực hiỳn tổng kết, diánh giá công tác công 
khai nhàm hoàn thiên và nâng cao hiộu quá công tác quàn lý.

- Báo cáo kết quà thực hiên quy chc công khai của nỉim học 2022-2023 và 
kế hoạch triền khai quy chế còng khai cùa nìim học 2023-2024 trước ngày 30/9.

- Tọo diều kiện thuận lợi cho công tác kiềm tra việc thực hiện công khai của 
nhà trường, cùa các cấp.

- Thực hiện công bố kết quà kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau 
khi nhận dược kết quà kiểm tra của cấp trên:

+ Công bo công khai trong cuộc họp với viên chức của nhà trường.
+ Niêm yết công khai kết quà kiềm tra tại trường đàm bão thuận tiộn cho 

viên chức, phụ huynh xem. :
+ Đưa lên website của nhà trường. 'N. U
2. Thành lập Ban chì đạo thực hiện Quy chí* công khai: Ọuyểt dịnh sổ 

170/ỌĐ-MNHY ngày 01/9/2023 cùa Trường Mầm non Hoàng Yen.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công khai về chất lượng giáo dục, diều kiện 

dâm bão chất lượng giáo dục và thu chi tài chính năm học 2023-2024 cúa Trường 
Mầm non Hoàng Yen./.

Sơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (đò h'c);
- Han chi đ?o(đè tTi).
- Lim: VT.



UBND QUẬN GÒ VÁP 
TRƯỜNG MN HOÀNG YẾN

CỘNG IIỎA XẢ 1IỘI C llủ  NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Sổ: 172/QĐ-MNHY Gò Vấp, ngày 01 tháng 09 năm 2023

QƯYÉT DỊ NI ỉ
Vồ ban hành Quy chề thực hiện công khai 

cùa Trường Mầm non Hoàng Yen 
Nãm học 2023-2024

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MÂM NON HOÀNG YÉN

Càn cứ Thông tư so 52/TT-BGDDT ngàv 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
Giảo dục và Đào tạo han hành Điều lự trường mâm non;

Căn cứ Thòng tư sổ 36Q017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của 
Bộ inarm; Bụ Giảo dục và Dào tạo Ban hành Quy ché thực hiện cóng khai dôi 
với cơ sớ giáo dục cùa hệ thống giáo dục quốc dân;

Càn cử Quyết định số 1946/QD-UB\'D ngày 09 tháng 7 năm 2008 cùa ủy 
han nhân dân quận Gò vấp về việc chuyên tên Trường Mầm non 16 thành 
Trường Mầm non Hoàng Yen;

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024.
QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy chế thực hiện công khai trong Trường Mầm non 
Hoàng Yen.

Điều 2. Quy chế này được áp dụng cho các hoạt động công khai của nhà 
trường theo đúng tinh thần chi đạo của Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 
28/12/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Viên chức Trường Mầm non Hoàng Yen có trách nhiệm thi hành 
quyết định này. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhộn:
-Như Điều 3;
- Lưu: VT.
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Chinmg 1
QU Y DỊNIỈ CIIUNG

Dieu 1. l'Il il ni vi dieu chinh và (loi tuyng áp dụng
1. Ọuy chế này quy dịnh về thực hiện còng khai cùa trường Mầm non 

Hoàng Yen, theo Thòng tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 
cùa Iìộ trườne Hộ Giáo dục và Dào tọo.

2. Các viên chức và các bậc phụ huynh Trường Mom non 1 loáng Yen chịu 
sự diều chinh của Ọuy chế này.

Điều 2. Mục tiêu thực hiộn công khai
1. Thực hiện còng khai cam kết cùa trường Mầm Non Hoàng Yen về chất 

lượng giáo dục. công khai về diều kiộn dàm bào chất lượng giáo dục, về thu chi 
tài chinh dê plni huynh, viên chức cùa trường tham gia giám sát và dánh giá 
trường theo quy dịnh cùa pháp luật.

2. Thực hiỳn còng khai của trường nhầm nâng cao tính minh bạch, phát huy 
dàn chù, tàng cường tính tự chù và tự chịu trách nhiệm của nhà trường tron 
quàn lý nguồn lực và dâm bào chất lượng giáo dục.

Dieu 3. Nguyên tấc thực hiỳn công khai
1. Việc thực hiện công khai phài dâm bào day đủ các nội dung, hình thức 

và thời điểm công khai quy dịnh trong Ọuy che này.
2. Thông tin dược công khai tại trường Mầm non Hoàng Yến trong Ọuy 

chế này phài chinh xác, kịp thời và dẻ dàng tiếp cận.

Chương II
Tllực HIỆN CÔNG KHAI

Điều 4: Nội dung công khai
1. Công khai cam két chất lưọrng giảo dục và chat lưọmg giáo dục thực 

tế:
a) Cam kết chất lượng giáo dục: Chất lượng nuôi dưởng, chăm sóc. giáo 

dục trê dự kiến dạt được; chương trinh giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện; kết 
quà đạt được trên trê theo các lĩnh vực phát triển; các hoọt động hò trợ chủm 
sóc, giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non (Theo biểu mầu 01 - trong phụ lục 
của quy chế).
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b) Chất lượng nuôi dường, châm sóc, giáo dục thực tcr số trẻ em/nhóm; số 
trò em học nhóm, lóp ghép; số trê em học hai ■■'buổi 'ngày; số trò em khuyết tật 
học hòa nhập; số trê em dược tồ chức ăn bán trú; số trò em dược kiểm tra sức 
khỏe định kv; kết quà phát triền sức khỏe cùa trê em; số trỏ em học các chương 
trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo nhóm tuồi (Theo biều mẫu 02 - 
trong phụ lục cùa quy chề).

c) Kiềm định cơ sỡ giáo dục mầm non: Năm học 2021-2022 công khai báo 
cổo dánh giá ngoài, kết quà công nhận dọt cấp dộ 2 tiêu chuẩn chát lượng giáo 
dục; Dạt chuẩn Ọuốc gia mức độ 1.

2. Cóng khai dien ki(*n đàm bào chốt lượng giáo dục:
n) Cơ sờ vụt chất: diỳn tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trỏ em; số 

lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức nỉlng, tính binh quân trẽn một 
tre em; số lượng các thiết bị dạy học đang sử dụng, tính binh quân trên một 
nhóm hoặc lớp (Theo bicu màu 0.3 - trong phụ lục cùa quy chế).

b) Dội ngù nhà giáo, cán bộ quàn lý và nhân vicn:
Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ 

dào tạo (Theo biêu màu 04 - trong phụ lục cùa quy chế).
Số lượng giáo vicn, cán bộ quàn lý và nhân viên dược đào tạo, bồi dường; 

hình thức, nội dung, trinh độ và thời gian đào tạo và bồi dường trong năm học và 
2 năm tiếp theo.

3. Công khai thu chi tài chỉnh:
a) Tinh hình tài chính cùa trường :
- Thực hiện quy chế công khai tài chính Thông tư số 61/2017/TT -BTC 

ngàv 15/6/2017 của Bộ Tài chính hưởng dản thực hiộn công khai ngân sách doi 
với d<m vị d\r toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hồ trợ.

b) Học phí và các khoản thu khác từ học sinh: mức thu học phi và các 
khoản thu khác theo từng nÃm học và dự kién cho 2 năm học tiếp theo.

c) Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưởng 
chuyên môn, chi hội họp, hội thào, chi tham quan học tập; mức thu nhụp hàng 
tháng của giáo vicn và cán bộ quàn lý (mức cao nhất, bình quân và tháp nhất); 
mức chi thường xuyên/l học sinh; chi dầu tư xảy dựng, sửa chừa, mua săm trang 
thiết bị.

Dicu 5. Hình thửe vả thín điểm công khai
1. Dối với các nội dung quy định tọi Diều 4 của Quy ché này:
a) Phòng Giáo dục & Đào tạo Gò váp kiểm tra hàng năm, đảm bào tính 

dầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi cỏ thông 
tin mới hoặc thay đổi.
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b) Niêm yết công khai tại trường đàm bào thuận tiộn cho cha mọ học sinh 
xem xét. Thòi diềm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học 
(tháng 9) hoặc khi cỏ thav dồi nội dung liên quan.

Bất cứ lúc nào trường hoạt dộng, cha mẹ học sinh và những người quan 
tàm dều cỏ thể tiếp cận các thòng tin trên. Đc chuẩn bị cho năm học mới. nhà 
trường có thổ cung cấp thòm các thòng tin liên quan khác dò cha mẹ học sinh 
nám rò và phối hợp thực hiện.

2. Đồi với nội dung quy dịnh tụi điểm b khoàn 3 Điều 4 cùn Quy chi* 
này, CO' sừ giáo dục thực hiỹn công khai như sau:

a) Đổi vói trò mới tiếp nhộn: phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh hoặc 
phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi trường tiếp nhộn nuôi dường, chim 
sóc và giáo dục.

b) Dổi với trê em dang dược nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tqi trường: 
phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi tô chức họp cha mẹ học sinh vào dâu 
nủm học mõi.

Chinrng III
TÒ CHỬCTHựCHIỆN

Diều 6. Trách nhiệm cùn hiộu trường
1. lliộu trường nhà trường chịu trách nhiộm tổ chức thực hiện các nội dung, 

hình thức và thời điểm công khai quy định tại Quỵ chế này. Thực hiện tổng kòt. 
đánh giá còng tác còng khai nhím hoàn thiộn và nàng cao hiộu quá công tác 
quân lý.

2. Bão cáo kết quà thực hiện quy chế công khai của năm học trước và kê 
hoạch triển khai quy chế công khai cùa năm học sảp tói cho cơ quan chi đqo, 
chủ trì to chức kiềm tra.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiềm tra việc thực hiện công khai 
của trường.

4. Thực hiện công bổ kết quả kiểm tra vào thời diểm không quá 5 ngày sau 
khi nhận được kết quà kiềm tra của cơ quan chi đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và 
bảng các hình thức sau đày:

a) Công bố công khai trong cuộc họp với cản bộ, giáo viên, nhân viên của 
trường.

b) Niêm vết công khai kết quả kiểm tra tại cơ sờ giáo dục dảm bảo thuận 
tiện cho cán bộ, giáo vicn, nhân viên, cha mẹ học sinh xem xct.

Điều 7. Trách nhiệm cùa Ban chì dạo thực hiện quy che công khai, các 
tổ chuyên niôn và nhân viên trong nhà trường

- Ban chi dạo thực hiộn nhiệm vụ như dă dược phân công trong Quyết định 
sổ 170/QĐ-MNHY ngày 01/09/2023 của Trường Mầm non Hoàng Yen.



- Các tồ chuyên mòn và toàn thc viên chức tronc nhà tnrònc có trách nhiệm 
thực hiện tốt Quy che nàv. Tronc quá trinh thực hiện nếu có urớnc mấc thi đề 
nghị Ran chì dạo xem xét sửa dổi. Ọuv chế sữa dồi cỏ hiệu lục thi hành khi cỏ 
quyết định thay thể.

TRƯỜNG MẢM NON HOÀNG YẾN
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ỦY BAN NHẢN DÂN QUẬN Crò VÁP 
PHÒNG GIẢO DỤC VẢ DÀO TẠO 

TRƯỜNG MẢM NON HOÀNG YẾN

Rii-U mỉu 01
(Kim theo Thồng tư ló ỉ& 1017ĨT-BGDDT ngày 

28 tháng 3 năm 10l9cuaBợ Giảo dụcvà Dào tợo)

THÔNG IĨÁO
Cam két chất ItrợnR fiiáo dục của cơ sở piáo dục mầm non

Nam học 2023-2024

STT Nội dung Nhà trẻ MỈU giáo

1
Chất lượng nuôi dưỡng chăm 
sóc giáo (lục trê dự kien dạt 
dược

Nh.i trường đảm háo dầy dủ 
vả dứng tiêu chuồn các diều 
kiỳn nuôi dường, chỉlm sỏc và 
giáo dục theo yêu cầu Diều 
lỹ trường MN qui định.

Nhà trưởng đảm bão day dù 
vả dũng tiêu chuẩn các diều 
kiên nuôi dưỡng, chăm sóc 
vả giáo dục theo yêu cầu 
Diều lệ trường MN qui 
dịnh.

11
Chương trình chrtni sỏc giáo 
dục mầm non của nhà trưòng 
thực hiện

100% các lớp thực hiộn 
chuông trinh GDMN (Văn 
bản hợp nhất số 01: VBHN- 
BGDĐT ngày 13 tháng 04 
năm 2021 cùa Bộ trưởng Bộ 
Giảo dục và Dào tạo.)

100% các lớp thục hiện 
chương trình GDMN (Văn 
bàn hợp nhất số 01: VBHN- 
BGDĐT ngày 13 tháng 04 
năm 2021 cùa Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo.)

III
Kct quà đạt được tre trẻ theo 
củc lĩnh vực phát triển

Trẻ thực hiện được các dộng 
tác phát triển nhóm cơ và hô 
hấp cũng như vận dộng cơ 
bản và phát triển tố chất vận 
động ban đầu.
Trẻ có một số nền nếp, thói 
quen tốt trong sinh hoạt, thực 
hiện một số việc tự phục vụ 
Trẻ thực hiện, giũ gìn sức 
khỏe.
Trỏ nhận biết và tránh một số 
nguy cơ không an toàn 
Trè khảm phá thố giới xung 
quanh băng các giác quan 
Tre thể hiện sự hiểu bict về 
các sự vật, hiện tượng gàn 
gũi.
Nghe, hiểu lời nói. Biết nhác 
lại các âm, các tiêng, các câu 
và biết sử dụng ngôn ngữ để 
giao tiểp.
Trẻ biết biểu lộ sự nhận thức 
về bản thân. Biết biểu lộ cảm

Trỏ thực hiện được các 
tác phát triền nhõm cơ 
hấp cũng như vận độngịLỊt í 
bàn và phát triẻn tỏ châ^vụợK 
động. 'v v s 
Trê biết dược một số món 
ăn thông thường và lợi ích 
cùa chúng dối với sức khỏe. 
Biết một số nguy co không 
an toàn và phòng tránh.
Nhận biết số đém, số lượng. 
Biết sáp xếp theo quy tắc; so 
sảnh 2 đối tượng; Nhận biết 
hình dạng; Nhận biết vị trí 
trong không gian, dịnh 
hướng trong thời gian.
Nhận biết một số nghề phổ 
biến và nghè truyền thống 
địa phương; Một số lề hội 
và danh lam thắng cảnh.
Lảm quen với việc đọc - 
viết
Thể hiện ý thức về bàn thân;
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xúc với con ncưòi, sự vật gần 
cũi.
Trê the hiện câm xúc qua hát. 
vận dộnc theo nhạc; tò, vè. 
nín. xếp hĩnh...

Sự tự tin. tự lực.
Nhận biết vả thề hiện câm 
xúc. tinh cảm với con 
người, sự vật. hiện tượng 
xung quanh
Câm nhận và thề hiện câm 
xúc trưóc vỏ dẹp thiên 
nhiên, cuộc soné và tác 
phầm nghệ thuật.

IV Các hoạt dông hò trợ chăm 'óc 
giáo dục tre ờ cor sã  GDMN

- HÒ trợ niem. giâm học 
phi cho trê em hô nghèo.

- Giảo dục hòa nhập.

- MÒ trọ miền, giâm học 
phi cho trè em hộ nghèo.

- Hỗ trợ tiền ăn trưa.
- Giáo dục hòa nhập.

15 thảmĩ 9 năm 2023 
RƯƠNG
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Itien tmu 2il Y HAN NHẬN DÂN QUẬN GÒ VẢI*
PIIÒNG GIÁO nục VÀ DÀO TẠO 

T IU  1ỜNG M ÀM  NON HOẢNG YÍ1N

Côn^ khai chầt lưỢỉiỊỊ j*láo (lục mầm non thực te nâm học 2023-2024

Dơn vị lính: trỏ em

SÍT Nội (lung

Ton
gsó
tre
em

NhA tre MilII giAo

03-
12

IhAn
K

mói

19-24
tháng
mói

25-36
tilling
tuồi

3-4
tuồi

4-5
tuồi 5-6

tllồi

I TÂng sú tri' ('in 394 / 26 28 91 III 138

1 sA  In'1 em nhóm gh(.lp / / / / / /

ấm s ó  trò em 1 bikVngAy / / / / / Ị /

3 SỚ tré em 2 buổi 'ngAy 394 / 26 2H 91 111 138

4 s ồ  tré em hluiyết tịt học hòa nhập / / Ị / / /

II
s ó  tre em (lưực tổ chức ủn 
tại cơ sò

394 / 26 28 91 111 138

III
So tre em dirọc kiêm tra 
(lịnh kỳ «ức khóc

394 / 26 28 91 111 138

IV So tre em dược theo dữi sức 
khòe bàng hiểu dò ting trưỏTig

394 / 26 28 91 III 138

V
Kct quà phát triển sức khỏe eủa 
trê em

394 / 26 28 91 III 138

1 Số tre cân ns\ng binh thường 378 / / / / / /
1 s ó  trử suy dinh dưừng thế nhç cân 16 / 5 / 6 4 4

3 s ó  trè C(S c h iề u  c a o  b inh  thư ờng 358 / / / / / /

4 s ó  trỏ su y  dinh dưíVng thê thấp còi 4 / *) 1 / / 1
5 Số trê thừa cản 32 / l 1 6 8 16

V I
s ó  trê em học eic clnnmg trinh 
chim sóc giAo dục

394 / 26 28 91 111 138

1 Chương trình giáo d\ic nhA tri 54 / 26 28 / / /

2 C h ư ơ n g  trinh g iá o  dục m au g iáo 340 / / / 91 111 138



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẢP 
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Bi cu màu 3

Công khai thông tin cơ sò vật chầt ciìa cơ sờ  giáo (lục muni non
Năm học 2023-2024

STT Nội dung So lirọiig Binh quàn
1 Tung só phòng 13 2m2/trẽ
11 I.oại phòng học / /
1 Phòng học kièn có 13 30 tre/ phòng

Phòng học hán kiên cổ /
3 Phòng học tạm /
4 Phòng học nhờ /

111 só dicm truìVng 1
IV Tồng diỳn tích đất toàn tnriVng(nr) 1.659 n r
V Tông diện tích sân choi (tn2) 595 m1
VI Tông diện tích niòt sồ loai phòng 424.92 m2
1 Diện tích phòng sinh hoat chung (nr) 63 n r
1 Diên lích phòng ngủ (m2) /
3 Diện tích phòng \’ê sinh (nr) 9,92 n r

y H 60

RƯỜM
ẤM NI %

4 Diên tích hiên choi (n r ) 286 n r ~ Ịw
5 Diện lích phòng giáo dục thế chất (nr) 63 n r i p

6 Diện tích phòng giáo dục nghe thuật hoặc da 
clìírc nàng (m:) 63 m:

7 Diên tích nhà bép vả kho (m:) 66 m2
; ' ♦

VII Tống số thict bị, đồ dùng, dò choi tối thiểu
(Dơn vị tinh: hộ) 385 bộ 385 bộ/nhcSm (lớp)

1 sồ hộ thict bị. do dùng, đồ choi tối thiểu hiện cỏ 
theo quy định /

-> Số bỏ thiết bị, dồ dùng, dồ chơi tối thiểu còn thiều 
so với quy dịnh

VUI Tồng số dồ choi ngoài tròi 15 15 bộ/ sân choi (trưímg)

IX
Tổng số thict bị diện tử-tin học đang được sử 
dụng phục vụ học tập (máy vi tính, mảy chicu, 
máy ảnh kỹ thuật sổ v .v ...)

07

Mảy vi tính: 13 
Mảy chiếu:01 
Ti vi: 15 
Catsset: 01 
Máy in: 10 
Đàn tương tủc: 01

X
Tổng sổ thict bị phục vụ giáo dục khác
(Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tổi thiêu theo 
quv định)

150 13 thict b|/nhỏm (lóp)

1 Ti vi 01
2 Nhac cp ( Đàn ocgan. ghi ta, trống) 09
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% Mát photo /
4 nAu Video'đàu dỉa /
5 Thiết bị khác (hộ thống âm thanh) 01
6 DÒ chơi ngoài trời 15
7 Hàn phe dùng quy cách NT: 17 

MG: 108
8 Thict bj khác... /

só lượng (nr)

XI Nhà tỳ tinh
Dùng cho 
giáo viên Dùng cho học sinh Số m'Vtrc em

Chung Nam'Nữ Chung Nam'Nữ

1 D̂ it chuẩn t ỳ sinh* 05 13 0.3 nr’
2'--- í--- Clara đạt chuẩn \\* sinh* 1
(•Theo Ọuyct định sd 14 200S ỌD-BGDDT ngày 07/4 200S cùa Bộ GDDTvề Dien lự tnnhig 
mầm non và Thòng tư sổ 27/20UTT-BÌT ngày 24 06 20U cùa Bộ Ỵ tể han hành quy chuồn 
kỳ thuật quác gia IV nhà tiêu -  (heu kiựn (làm hào hịự' tý  sinh)

Cổ j Không
XII Nguon nmVc tinh hoạt hợp t ị  sinh X
XIII Nẹuon di(*n (IrnVi, phát diện riêng) X
XIV Kct noi internet X
XV Trang thông tin diện tử (»finite) cùa co xỡgiíío dục X
XVI TtriVng rào xát X



ỦY ba n  n h â n  d â n  q u ậ n  g ò  v ả p
PHÒNG GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠO 

TRƯỜNG MÂM NON IIOÀNC, YÊN
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Biều mỉu 4

Công khai thông tin s ỉ' đội ngũ nhà giilo, cán hộ quản K X à nhân s ỉín 
cùa cơ sờ giáo dục mam non, nàm học 2023-2024

s i  I Nội dung
rồng

1sò

Trình độ dào tạo
1 lone chức danh 

nghề nghiêp
Chuẩn nghè nghi ép

IS ThS 1)11 CD re
Dirói
TC

Hong
IV

Hong
111

Hong
II

lót K\ú Dạt
Chira
dot

rồng sẲ giáo 
s icn, cán hộ 
quàn IV và nhàn 
sien

42 28 02 05 08 05 04 20 09 18 01 /

1 Giáo sien 27 22 03 02 / 05 04 17 08 16 01 /

1 Nhà tre 05 03 01 01 Ị 02 / 02 01 03 yỊ J

2 Mầu giáo ->-> 20 04 01 / 03 04 13 07 13 01

II Cán bộ quân lý 03 03 / / / / / 03 01 03 / /

1 Hiệu trưóng 01 / / / Ị Ị / 01 01 / / /

l’hõ higu tnrõmg 02 02 / / t / / 02 / 02 / /

111 Nhân viên 12 03 / 03 06

1 Nhân viên vAn thvr 01 01 / /

2 Nhản viên kê toán 01 01

3 rhủ quỹ 01 01

4 Nhàn s ien y te 01 01

5 Nhân viên khác 05 03 02

6 Nhân vicn hão vệ 03 / 03


